
Nam Nữ

I
Giáo viên Mầm
non

1 Trần Kiều Anh 17/02/2001 Kinh
Mường Khương -

Lào Cai

TT. Mường
Khương - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

2 Hờ Thị Cáng 20/01/1999 Mông
Chế Cu Nha - Mù
Căng Chải - Yên

Bái

Chế Cu Nha - Mù
Căng Chải - Yên

Bái

Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND Thị

xã Sa Pa

3 Hà Thị Cúc 20/11/1996 Tày
Khánh Yên Hạ -

Văn Bàn - Lào Cai
Khánh Yên Hạ -

Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

4 Hoàng Thị Đắc 21/11/1992 Tày
Dương Quỳ - Văn

Bàn - Lào Cai
Dương Quỳ - Văn

Bàn - Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

5 Lý Thị Dâu 18/6/1999 Mông
Trung Lèng Hồ -
Bát Xát - Lào Cai

Trịnh Tường - Bát
Xát - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

6 Lý Thị Dung 23/01/2001 Dao
Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

7 Trương Thị Dung 09/11/1993 Kinh Lý Nhân - Hà Nam
Bản Lầu - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

UBND huyện
Bát Xát

8
Hoàng Thị
Thùy 

Dung 27/9/1999 Kinh
Giao Thủy - Nam

Định
TT. Bát Xát - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

9 Hầu Thị Dương 02/9/1991 Mông
Tùng Vài - Quảng

Bạ - Hà Giang
Quyết Tiến - Quảng

Bạ - Hà Giang
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

TB
khá

Chính
quy

Trường CĐSP Hà
Giang

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

tên
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10 Bùi Thị Ngọc Hà 12/02/2000 Kinh Vũ Thư - Thái Bình
Quang Kim - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

11 Lê Thị Tuyết  Hằng 06/6/1995 Kinh
Nhơn Bình - Quy
Nhơn - Bình Định

P. Duyên Hải - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá VLVH
Trường CĐSP Lào

Cai
UBND huyện

Bát Xát

12 Nguyễn Thu Hằng 20/4/2001 Kinh
Bảo Thắng - Lào

Cai
Sa Pả - Sa Pa - Lào

Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

13 Làng Thị Hằng 06/6/1994 Giáy
Mường Vi - Bát
Xát - Lào Cai

Cam Đường - TP
Lào Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

TB
Khá

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

14 Lù Thị Hạnh 16/10/1997 Giáy
Hợp Thành - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cam Đường - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

15 Vương Thị Hiên 20/5/1986 Giáy
Bản Qua - Bát Xát -

Lào Cai
Bản Vược - Bát Xát

- Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá VLVH
Trường CĐSP Lào

Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

16 Phạm Thị Thu Hiền 19/6/1998 Kinh
Thụy Hương - Kiến
Thụy - Hải Phòng

Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

17 Đinh Thị Thu Hiền 26/6/1996 Mường
Lai Đồng - Tân
Sơn - Phú Thọ

Lai Đồng - Tân Sơn
- Phú Thọ

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Giỏi
Chính
quy

Trường Cao đẳng
Vĩnh Phúc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

18 Lý Thị Hoa 01/7/1993 Dao
Thượng Hà - Bảo

Yên - Lào Cai
P. Pom Hán - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

TB
khá

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà

19 Nguyễn Diệu Hoài 22/02/2000 Tày
Phú Đình - Định

Hóa - Thái Nguyên
A Lù - Bát Xát -

Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Giỏi
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

20 Triệu Thị Hoạt 27/4/1994 Dao
Nghinh Tường -
Võ Nhai - Thái

Nguyên

La Bằng - Đại Từ -
Thái Nguyên

Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà

21 Vũ Thị Mai Hương 09/9/2001 Kinh
Liên Sơn - Kim
Bảng - Hà Nam

Cốc Mỳ - Bát Xát -
Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát
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22 Nguyễn Thanh Hường 06/8/1992 Kinh
Giao Thịnh - Giao
Thủy - Nam Định

Xuân Tăng - TP
Lào Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Xuất
sắc

Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà

23
Nguyễn Thị
Khánh

Huyền 11/12/2000 Kinh
Phúc Hòa - Phúc

Thọ - Hà Nội 

TT. Than Uyên -
Than Uyên - Lai

Châu

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Giỏi
Chính
quy

Trường CĐCĐ Lai
Châu

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Bảo

Thắng

24 Ngô Thị Thu Kiều 19/11/2001 Tày
Hưng Thịnh - Trấn

Yên - Yên Bái
Bản Vược - Bát Xát

- Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

25 Thào Hòa Kim 04/12/2001 Pa Di
Mường Khương -

Lào Cai

Thanh Bình -
Mường Khương -

Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

26 Hoàng Thị Lan 15/8/1995 Tày
Võ Lao - Văn Bàn -

Lào Cai
P. Pom Hán - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

27 Vàng Thị Lén 11/5/1994 Giáy
Quang Kim - Bát

Xát - Lào Cai
Bắc Cường - TP

Lào Cai - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

TB
khá

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

28
Nguyễn Thị
Thùy

Linh 22/3/1997 Kinh
Đông Trà - Tiền
Hải - Thái Bình

Đồng Tuyển - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

UBND huyện
Bát Xát

UBND Thị
xã Sa Pa

29 Lùng Thùy Linh 25/02/1997 Giáy
Bản Phiệt - Bảo
Thắng - Lào Cai

Bản Phiệt - Bảo
Thắng - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

30
Nguyễn Thị
Thùy

Linh 19/11/1999 Kinh
Đôn Nhân - Lập

Thạch - Vĩnh Phúc
Tân Dương - Bảo

Yên - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

31
Nguyễn Thị
Thùy 

Linh 04/10/1994 Kinh
Giao Tiến - Giao
Thủy - Nam Định

P. Lào Cai - TP. Lào
Cai - Lào Cai

Cao đắng Giáo
dục Mầm non

TB
khá

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

UBND huyện
Bát Xát

32 Lý Thị Loan 09/8/1999 Giáy
Bản Cầm - Bảo
Thắng - Lào Cai

Bản Cầm - Bảo
Thắng - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

33 Lục Hồng Luyến 01/6/2001 Nùng
Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát
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34 Bùi Thị Lý 24/6/1993 Kinh
Phú Xuyên - Đại
Tự - Thái Nguyên

La Bằng - Đại Từ -
Thái Nguyên

Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Giỏi VLVH
Trường ĐHSP Thái

Nguyên
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà

35 Nguyễn Thị Mai 05/9/1996 Giáy
Bản Qua - Bát Xát -

Lào Cai
Cốc Mỳ - Bát Xát -

Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

36 Lù Thị Mai 21/4/1995 Nùng
Bản Mế - Si Ma

Cai - Lào Cai
Bắc Lệnh - TP Lào

Cai - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

37 Tẩn Ú Mẩy 01/3/2001 Dao
A Mú Sung - Bát

Xát - Lào Cai
A Mú Sung - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

38 Tẩn Tả Mẩy 06/02/1999 Dao
Nậm Pung - Bát

Xát - Lào Cai
Nậm Pung - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

UBND thị
xã Sa Pa 

39 Vàng Tả Mẩy 13/8/1998 Dao
Phìn Ngan - Bát

Xát - Lào Cai
Phìn Ngan - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

40 Chảo San Mẩy 15/3/1995 Dao
Phìn Ngan - Bát

Xát - Lào Cai
Bản Qua - Bát Xát -

Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên 

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

41 Tẩn Tả Mẩy 04/7/1999 Dao
A Lù - Bát Xát -

Lào Cai
A Lù - Bát Xát -

Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên 

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

42 Chảo Lở Mẩy 10/6/1994 Dao
Phìn Ngan - Bát

Xát - Lào Cai
Phìn Ngan - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

TB
khá

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

43 Lã Thị Na 10/9/1999 Kinh
Bối Cầu - Bình Lục

- Hà Nam
Phong Niên - Bảo
Thắng - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà

44 Vàng Thị Nga 03/6/1994 Giáy
Bản Qua - Bát Xát -

Lào Cai
TT. Bát Xát - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

TB
khá

Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

45 Vương Thị Ngân 25/5/1994 Kinh
Việt Tiến - Vĩnh
Bảo - Hải Phòng

Xuân Quang - Bảo
Thắng - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
cai

UBND huyện
Bát Xát

UBND Thị
xã Sa Pa
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46 Hà Thị Nghiên 14/4/1995 Thái
Pắc Ta - Tân Uyên -

Lai Châu
Pắc Ta - Tân Uyên -

Lai Châu
Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

47 Thẩm Hồng Ngọc 22/6/1996 Kinh
Yên Lương - Ý

Yên - Nam Định
Khánh Yên Thượng
- Văn Bàn - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà

48 Nguyễn Thị Ngọc 04/8/1994 Kinh
Hợp Lý - Lý Nhân

- Hà Nam
Xuân Giao - Bảo
Thắng - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

49 Vy Thị Nơi 24/4/1996 Tày
Khánh Yên Hạ -

Văn Bàn - Lào Cai
Liêm Phú - Văn
Bàn - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

50
Nguyễn Thị
Quỳnh 

Oanh 10/7/1990 Kinh
Yên Phương - Yên
Lạc - Vĩnh Phúc

Xuân Tăng - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Trung
bình
khá

Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội 2

Con
người
HĐKC

UBND huyện
Bát Xát

51 Trần Thị Quyên 14/10/1999 Dao
Trung Thành - Vụ
Bản - Nam Định

Trịnh Tường - Bát
Xát - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

52 Vương Thị Sim 06/3/2001 Nùng
Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà

53 Lưu Thị Thắm 08/12/2001 Kinh
Giao Tân - Giao

Thủy - Nam Định
Sơn Hải - Bảo

Thắng - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

54 Lìn Thị Thành 05/9/1995 Giáy
Đồng Tuyển - TP
Lào Cai - Lào Cai

Cốc San - TP Lào
Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

55
Đoàn Thị
Phương 

Thảo 02/10/1998 Kinh Lý Nhân - Hà Nam
TT. Bát Xát - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

UBND thị
xã Sa Pa

56 Hoàng Quỳnh Thoan 14/10/2001 Giáy
Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Giỏi
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

57 Hoàng Thị Thơm 05/8/1999 Tày
Tả Phời - TP Lào

Cai - Lào Cai
Tả Phời - TP Lào

Cai - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai
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58 Lương Thị Thu 03/11/2000 Kinh
Thiên Hương -

Thủy Nguyên - Hải
Hải

Tả Phời - TP. Lào
Cai - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai

UBND huyện
Bát Xát

UBND thị
xã Sa Pa

59 Lý Thị Thương 15/6/1995 Dao
Lùng Phình - Bắc

Hà - Lào Cai
Liêm Phú - Văn
Bàn - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Lào
Cai

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

60 Lù Thị Thượng 04/5/2000 Nùng
Cao Sơn - Mường
Khương - Lào Cai

Cao Sơn - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

61 Nguyễn Thị Thùy 09/3/1994 Kinh
Đào Thịnh - Trấn

Yên - Yên Bái
Đông Cuông - Văn

Yên - Yên Bái
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Yên
Bái

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Bảo

Yên

62 Lục Kim Thủy 11/8/2001 Nùng
Bản Sen - Mường
Khương - Lào Cai

Lùng Vai - Mường
Khương - Lào Cai

Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

63 Hoàng Thị Trang 10/8/1999 Tày
Dương Quỳ - Văn

Bàn - Lào Cai
Dương Quỳ - Văn

Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

64 Chảo Khé Trình 08/4/1995 Dao
Tòng Sành - Bát

Xát - Lào Cai
Tòng Sành - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Trung
bình

Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

UBND Thị
xã Sa Pa

65 Nguyễn Thị Tuyết 03/9/1993 Kinh
Minh Hạc - Hạ Hòa

- Phú Thọ
P. Kim Tân - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Giỏi VLVH
Trường ĐHSP Hà

Nội 2
UBND huyện

Bát Xát
UBND Thị

xã Sa Pa

66 Nguyễn Thị Tuyết 15/4/1991 Tày
Quang Minh - Bắc
Quang - Hà Giang

Quang Minh - Bắc
Quang - Hà Giang

Cao đắng Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường CĐSP Hà
Giang

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

67 Lý Thúy Vinh 21/11/1998 Mông
Sàng Ma Sáo - Bát

Xát - Lào Cai
Sàng Ma Sáo - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

68 Lý Thị Thanh Xoan 16/5/2001 Giáy
Mường Hum - Bát

Xát - Lào Cai
Mường Hum - Bát

Xát - Lào Cai
Cao đẳng Giáo
dục Mầm non

Giỏi
Chính
quy

Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại

tỉnh Lào Cai
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

69 Chu Thị Yến 24/02/1990 Nùng
La Bằng - Đại Từ -

Thái Nguyên
La Bằng - Đại Từ -

Thái Nguyên
Cử nhân Giáo
dục Mầm non

Giỏi VLVH
Trường ĐHSP Thái

Nguyên
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà
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II
Giáo viên Tiểu
học 

Giáo viên dạy
các Môn

1 Đỗ Thu Huyền 03/12/2000 Kinh
Đào Thịnh - Trấn

Yên - Yên Bái
Đào Thịnh - Trấn

Yên - Yên Bái
Cử nhân Giáo
dục Tiểu học

Khá
Chính
quy

Trường Đại học
Hùng Vương

UBND huyện
Bát Xát

2 Lò Mùi Khé 11/6/1993 Dao
Bản Xèo - Bát Xát -

Lào Cai
Mường Hum - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục Tiểu học

Khá
Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

3 Lý Thị Hồng Sen 24/6/1999 Giáy
Mường Hum - Bát

Xát - Lào Cai
Mường Hum - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục Tiểu học

Khá VHVL
Trường Đại học
Thủ đô Hà Nội

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

4 Lý Thị Xúa 10/7/1998 Mông
Pa Cheo - Bát Xát -

Lào Cai
Bản Xèo - Bát Xát -

Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục Tiểu học

Giỏi VHVL
Trường ĐHSP Thái

Nguyên
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

III
Giáo viên
THCS

Giáo viên dạy
Toán THCS

1 Đỗ Văn Duy 01/3/1992 Kinh
Hoa Sơn - Lập

Thạch - Vĩnh Phúc
Hoa Sơn - Lập

Thạch - Vĩnh Phúc
Cử nhân Sư

phạm Toán học
Khá

Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

UBND huyện
Bát Xát

2 Vũ Văn Hải 20/7/1994 Kinh
Lưu Phương - Kim

Sơn - Ninh Bình
Lưu Phương - Kim

Sơn - Ninh Bình
Thạc sĩ Toán học
(Toán Giải tích)

Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội

UBND huyện
Bát Xát

3
Nguyễn Thị
Hương

Thảo 22/3/1992 Kinh
Ngọc Mỹ - Quốc

Oai - Hà Nội
Ngọc Mỹ - Quốc

Oai - Hà Nội
Cử nhân Sư

phạm Toán học
Khá VLVH

Trường ĐHSP Hà
Nội

UBND huyện
Bát Xát

4 Phàn Thị Thủy 07/9/1990 Dao
Cốc Mỳ - Bát Xát -

Lào Cai
Dền Thàng - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Sư

phạm Toán học
Khá

Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

Giáo viên dạy
Vật lý

1 Trịnh Thùy Dung 22/8/1995 Kinh
An Vinh - Quỳnh
Phụ - Thái Bình

Xuân Tăng - TP
Lào Cai - Lào Cai

Cử nhân Sư
phạm Vật lý

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội 2

UBND huyện
Bát Xát
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Giáo viên dạy
Sinh học

1 Từ Thị Huyền 15/6/1993 Kinh Lý Nhân - Hà Nam
Quang Kim - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Sư

phạm Sinh - Hóa
Khá

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

UBND huyện
Bát Xát

2 Hà Thị Khoa 15/02/1992 Tày
Trung Thành - Đà
Bắc - Hòa Bình

Trung Thành - Đà
Bắc - Hòa Bình

Cử nhân Sư
phạm Sinh học

Khá VLVH
Trường Đại học

Thái Nguyên
DTTS

UBND huyện
Bát Xát

3 Phạm Thị Thu Mùi 04/9/1993 Kinh
Xuân Lôi - Lập

Thạch - Vĩnh Phúc
Xuân Lôi - Lập

Thạch - Vĩnh Phúc
Cử nhân Sư

phạm Sinh học
Khá

Chính
quy

Trường Đại học
Hùng Vương

UBND huyện
Bát Xát

UBND thị
xã Sa Pa

4 Đào Cẩm Nhung 04/9/1995 Kinh
Thị trấn Bát Xát -
Bát Xát - Lào Cai

Thị trấn Bát Xát -
Bát Xát - Lào Cai

Cử nhân Sư
phạm Sinh học

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội 2

UBND huyện
Bát Xát

5 Âu Xuân Thắng 01/8/1996 Mường
Mỹ Lung - Yên
Lập - Phú Thọ

Mỹ Lung - Yên Lập
- Phú Thọ

Cử nhân Sư
phạm Sinh học

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội 2

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND thị
xã Sa Pa

Giáo viên dạy
Ngữ Văn 

1
Nguyễn Thị
Ngọc 

Ánh 01/02/1996 Kinh
Chương Xá - Cẩm

Khê - Phú Thọ
Chương Xá - Cẩm

Khê - Phú Thọ
Cử nhân Sư

phạm Ngữ văn
Khá

Chính
quy

Trường Đại học
Hùng Vương

UBND huyện
Bát Xát

UBND thị
xã Sa Pa 

2 Mai Hương Chầm 26/11/1990 Tày
Bình Yên - Định

Hóa - Thái Nguyên

Trung Lương -
Định Hóa - Thái

Nguyên

Cử nhân Sư
phạm Văn - Sử

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND thị
xã Sa Pa

3 La Thị Hằng 10/4/1988 Tày
Sơn Phú - Định

Hóa - Thái Nguyên
Bảo Cường - Định
Hóa - Thái Nguyên

Cử nhân Sư
phạm Văn - Sử

TB
khá

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

4 Nông Thị Hồng Hạnh 25/8/1997 Tày
Minh Ngọc - Bắc
Mê - Hà Giang

Minh Ngọc - Bắc
Mê - Hà Giang

Cử nhân Sư
phạm Ngữ văn

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội 2

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện

Mường
Khương

5 Trần Thị Mai Hiên 22/11/1999 Kinh
Đức Xương - Gia
Lộc - Hải Dương

Đức Xương - Gia
Lộc - Hải Dương

Cử nhân Sư
phạm Ngữ văn

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội 2

UBND huyện
Bát Xát

6 Phương Văn Hưng 06/10/1992
Cao
Lan

Sơn Phú - Định
Hóa - Thái Nguyên

Sơn Phú - Định
Hóa - Thái Nguyên

Cử nhân Sư
phạm Ngữ văn

Khá VLVH
Trường ĐHSP Thái

Nguyên
DTTS

UBND huyện
Bát Xát
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7 Nguyễn Thị Mai Hương 11/7/1998 Kinh
Tuyết Nghĩa -

Quốc Oai - Hà Nội
Tuyết Nghĩa - Quốc

Oai - Hà Nội
Cử nhân Sư

phạm Ngữ văn
Khá

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

UBND huyện
Bát Xát

8 Dương Thị Thu Huyền 06/6/1988 Kinh
Nguyễn Úy - Kim
Bảng - Hà Nam

Tân Sơn - Kim
Bảng - Hà Nam

Cử nhân Sư
phạm Ngữ văn

Giỏi
Chính
quy

Trường Đại học
Vinh

UBND huyện
Bát Xát

UBND thị
xã Sa Pa

9 Bùi Thị Luyến 07/12/1994 Mường
Hữu Lợi - Yên

Thủy - Hòa Bình
Hữu Lợi - Yên

Thủy - Hòa Bình
Cử nhân Sư

phạm Ngữ văn
Trung
bình

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND thị
xã Sa Pa

Giáo viên dạy
Lịch sử

1 Bùi Trung Dũng 19/01/1994 Giáy
Bản Vược - Bát Xát

- Lào Cai
Quang Kim - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND Thị

xã Sa Pa

2 Trần Thị Hiền 25/10/1997 Kinh
Hoàng Cương -
Thanh Ba - Phú

Thọ

Cam Cọn - Bảo
Yên - Lào Cai

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử

Khá
Chính
quy

Trường Đại học
Hùng Vương

UBND huyện
Bát Xát

UBND Thị
xã Sa Pa

3 Lý Thị Mao 15/7/1996 Mông
Sàng Ma Sáo - Bát

Xát - Lào Cai
Sàng Ma Sáo - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Trung
bình

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

4 Tẩn Lở Mẩy 07/4/1997 Dao
Dền Sáng - Bát Xát

- Lào Cai
Dền Sáng - Bát Xát

- Lào Cai
Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

5 Thền Thị Nhật 03/3/1994 Nùng
Nàn Sán - Si Ma

Cai - Lào Cai
Nàn Sán - Si Ma

Cai - Lào Cai
Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND thị
xã Sa Pa 

6 Bùi Văn Quân 08/7/1988 Mường
Kim Bôi - Kim Bôi

- Hòa Bình
Kim Bôi - Kim Bôi

- Hòa Bình
Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

7 Lìn Xuân Thùy 26/02/1996 Giáy
Cốc San - TP Lào

Cai - Lào Cai
Cốc San - TP Lào

Cai - Lào Cai
Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

8 Đặng Thị Yến 23/12/1992 Dao
Xuân Quang - Bảo
Thắng - Lào Cai

Trì Quang - Bảo
Thắng - Lào Cai

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử

Khá
Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

Giáo viên dạy
Địa Lý
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1 Giàng A Hiệu 12/4/1993 Mông
Thượng Tân - Bắc

Mê - Hà Giang
Thượng Tân - Bắc

Mê - Hà Giang
Cử nhân Sư
phạm Địa lý

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND Thị

xã Sa Pa

2 Lương Thị Kết 24/9/1996 Tày
Dương Quỳ - Văn

Bàn - Lào Cai
Dương Quỳ - Văn

Bàn - Lào Cai
Cử nhân Sư
phạm Địa lý

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

3 Vàng A Lỳ 16/8/1998 Mông
Y Tý - Bát Xát -

Lào Cai
Y Tý - Bát Xát -

Lào Cai
Cử nhân Sư
phạm Địa lý

Khá
Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND Thị

xã Sa Pa

4 Giàng Vinh Quang 15/02/1993 Mông
Sín Chéng - Si Ma

Cai - Lào Cai
Sín Chéng - Si Ma

Cai - Lào Cai
Cử nhân Sư
phạm Địa lý

Trung
bình

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

5 Nguyễn Thị Quỳnh 26/3/1995 Kinh
TP. Yên Bái - Yên

Bái
P. Nam Cường - TP.

Lào Cai - Lào Cai
Cử nhân Sư
phạm Địa lý

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

UBND huyện
Bát Xát

UBND Thị
xã Sa Pa

6 Vàng Seo Sâu 25/02/1994 Mông
Pha Long - Mường
Khương - Lào Cai

Thượng Tân - Bắc
Mê - Hà Giang

Cử nhân Sư
phạm Địa lý

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND Thị

xã Sa Pa

7 Vừ Thị Thi 18/8/1997 Mông
Co Tòng - Thuận

Châu - Sơn La
Nà Bủng - Nậm Pồ

- Điện Biên
Cử nhân Sư
phạm Địa lý

Khá
Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Si Ma

Cai

8 Hoàng Thị Thùy 09/5/1995 Tày
Minh Tân - Bảo
Yên - Lào Cai

Cốc Mỳ - Bát Xát -
Lào Cai

Cử nhân Sư
phạm Địa lý

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Bảo

Yên

Giáo viên dạy
Giáo dục Công
dân

1 La Thị Chấn 09/4/1993 Tày
Hòa Mạc - Văn Bàn

- Lào Cai
Hòa Mạc - Văn Bàn

- Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục Công dân

TB
khá

Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội 2

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

2 Hoàng Thị Chang 18/8/1997 Tày
Yên Thành - Quang

Bình - Hà Giang
Yên Thành - Quang

Bình - Hà Giang
Cử nhân Giáo
dục Chính trị

Trung
bình

Chính
quy

Trường ĐHSP Thái
Nguyên

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

UBND
huyện Bắc

Hà

3 Và A Minh 04/6/1998 Mông
Co Tòng - Thuận

Châu - Sơn La
Co Tòng - Thuận

Châu - Sơn La
Cử nhân Giáo
dục Chính trị

Khá 
Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

Giáo viên dạy
Thể dục

1 Phạm Thị Vân Anh 15/5/1992 Kinh
Bạch Đằng - Tiên
Lãng - Hải Phòng

Gia Phú - Bảo
Thắng - Lào Cai

Cử nhân Giáo
dục thể chất

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thể
dục thể thao Hà Nội

UBND huyện
Bát Xát

UBND Thị
xã Sa Pa
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2 Hù Văn Đoài 20/3/1995 Giáy
Quang Kim - Bát

Xát - Lào Cai
Quang Kim - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục thể chất

Trung
bình

Chính
quy

Trường ĐHSP Hà
Nội 2

DTTS
UBND huyện

Bát Xát
UBND Thị

xã Sa Pa

3 Nguyễn Đình Hải 14/01/1985 Kinh
Phú Thịnh - Yên
Bình - Yên Bái

Phú Thịnh - Yên
Bình - Yên Bái

Cử nhân Sư
phạm TDTT

Khá Tại chức
Trường Đại học thể

dục thể thao Bắc
Ninh 

UBND huyện
Bát Xát

4 Phạm Thị Khuyên 10/6/1989 Kinh
Mậu Đông - Văn

Yên - Yên Bái
TT. Bát Xát - Bát

Xát - Lào Cai
Cử nhân Sư
phạm TDTT

Khá
Chính
quy

Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội

UBND huyện
Bát Xát

5 Nguyễn Mai Phương 28/8/1994 Kinh
Khương Thượng -
Thanh Xuân - Hà

Nội 

Cam Đường - TP.
Lào Cai - Lào Cai

Cử nhân Giáo
dục thể chất

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thể
dục thể thao Hà Nội

UBND huyện
Bát Xát

6 Trịnh Xuân Truyền 29/10/1991 Kinh
Nam Hồng - Nam
Trực - Nam Định

Trịnh Tường - Bát
Xát - Lào Cai

Cử nhân Giáo
dục thể chất

Khá
Chính
quy

Trường ĐHSP Thể
dục thể thao Hà Nội

UBND huyện
Bát Xát

7 Sìn Thị Xuyến 10/12/1991 Giáy
Bản Qua - Bát Xát -

Lào Cai
Bản Qua - Bát Xát -

Lào Cai
Cử nhân Giáo
dục thể chất

Giỏi
Chính
quy

Trường Đại học Tây
Bắc

DTTS
UBND huyện

Bát Xát

Danh sách này gồm 118 thí sinh
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